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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2023 - 2024 

 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 818 205 169 168 141 135 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 818 205 169 168 141 135 

 

 

III. Số học sinh chia theo năng lực 

(Theo cấp học; KQ từng khối lớp theo file đính kèm) 

     HS K5: Đánh giá theo TT22 (135 học sinh) 

Năng lực 
Tốt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Đạt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Cần cố gắng 
(SL HS, tỷ lệ %) 

Tự phục vụ, tự quản 108 = 80% 27 = 20% 0 

Hợp tác 121 = 90% 14 = 10% 0 

Tự học và giải quyết 

vấn đề 
110 = 81% 25 = 19% 0 

 

HS K1, 2, 3, 4: Đánh giá theo TT27 (682 học sinh) 

Năng lực 
Tốt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Đạt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Cần cố gắng 

(SL HS, tỷ lệ %) 

Tự chủ & tự học 578 = 85% 104 = 15% 0 

Giao tiếp & hợp tác 605 = 89% 77 = 11% 0 

Giải quyết VĐ & 

sáng tạo 
592 = 84% 90 = 13% 

0 

Ngôn ngữ 576 = 84% 106 = 16% 0 

Tính toán 569 = 83% 105 = 15% 0 

Khoa học 618 = 91% 64 = 09% 0 

Thẩm mỹ 584 = 86% 98= 14% 0 

Thể chất 599 = 88% 83 = 12% 0 

 

IV. Số học sinh chia theo phẩm chất 

(Theo cấp học; KQ từng khối lớp theo file đính kèm) 

 

HS K5: Đánh giá theo TT22 (135 học sinh) 

 

Phẩm chất 
Tốt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Đạt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Cần cố gắng 
(SL HS, tỷ lệ %) 

Chăm học, chăm làm 109 = 81% 26 = 19% 0 

Tự tin, trách nhiệm 117 = 87% 18 = 13% 0 

Trung thực, kỉ luật 117 = 87% 18= 13% 0 

Đoàn kết, yêu thương 132 = 98% 03 = 02% 0 

 

HS K1, 2, 3, 4: Đánh giá theo TT27 (682 học sinh) 



Phẩm chất 
Tốt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Đạt 

(SL HS, tỷ lệ %) 
Cần cố gắng 
(SL HS, tỷ lệ %) 

Yêu nước 

 
676 = 99% 6 = 01% 0 

Nhân ái 

 
652 = 96 % 30 = 04% 0 

Chăm chỉ 

 
573 = 84% 109 = 16% 0 

Trung thực 

 
637 = 93% 45 = 07% 0 

Trách nhiệm 

 
598 = 88% 84 = 12% 0 

 

V. Kết quả các môn học 

 

Môn học 
Hoàn thành Tốt 

(Số lượng/tổng số HS) 
Hoàn thành 

(Số lượng/tổng số HS) 
Chưa hoàn thành 
(Số lượng/tổng số HS) 

Tiếng Việt 646/818 172/818 0 

Toán 675/818 143/818 0 

Đạo đức 723/818 95/818 0 

TNXH 484/542 58/542 0 

Khoa học 260/276 16/276 0 

Lịch sử và Địa lí 242/276 34/276 0 

Âm nhạc 703/818 115/818 0 

Mĩ thuật 696/818 122/818 0 

Kĩ thuật 117/135 18/135 0 

Thể dục 714/818 104/818 0 

Tiếng Anh 653/818 165/818 0 

Tin/Tin học và 

Công nghệ 
706/818 112/818 0 

Công nghệ 273/309 36/309 0 

HĐ Trải nghiệm 598/683 85/683 0 

 

VI Tổng hợp kết quả cuối năm  Tổng Lớp 1  Lớp 2  Lớp 3  Lớp 4  Lớp 5 

1 
Lên lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 
100 100 100  100  100 100  

a 

Trong đó: 

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ 

lệ so với tổng số) 

67 54 68 70 61 91 

b 
HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ 

so với tổng số) 
22 26 17 11 27 33 

2 
Ở lại lớp 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0  0  0  0  0  0  

 

   Hạ Long, ngày 14  tháng 6 năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

   

 

                                                                            Hoàng Thị Kim Khánh 
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